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BÁO CÁO  

Kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn 0h ngày 01/01/2024  
 

 Thực hiện Công văn số 3605/BCH-TM ngày 01/12/2023 của Bộ CHQS tỉnh về 

việc kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn trên địa bàn tỉnh. 

 Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & Phòng thủ dân sự báo cáo kiểm kê trang thiết bị 

phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể như sau:  

 I. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (Có phụ lục kèm theo) 

1. Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ: 03 chiếc. 

2. Xe ô tô vận tải: 03 chiếc. 

3. Xe bán tải: 01 chiếc. 

II. TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN CHỈ HUY(Có phụ lục kèm theo) 

Xe chỉ huy PCLB: 02 Chiếc. 

III. TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN CHCN TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN (Có 

phụ lục kèm theo) 

* Ca nô, xuồng, thuyền máy, mô tô nước 

1. Xuồng ST750: 02 chiếc 

2. Xuồng ST660: 02 chiếc 

3. Xuồng ST450: 01 chiếc 

4. Xuồng đệm khí: 01 chiếc 

5. Xuồng máy các loại: 15 chiếc 

6. Xuồng VSN- 150: 02 chiếc. 

* Thiết bị cứu sinh  

1. Phao áo cứu sinh: 1476 chiếc 

2. Phao tròn cứu sinh: 1481 chiếc 

3. Phao bè cứu sinh:10 chiếc 

4. Đèn pin CHCN: 25 chiếc 

5. Máy đẩy 90CV: 01 chiếc 

6. Máy đẩy 85CV: 03 chiếc 

7. Máy đẩy 40CV: 02 chiếc 



2 
 

8. Máy đẩy các loại: 14 chiếc 

IV. TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN CHCN DƯỚI LÒNG ĐẤT, SẬP ĐỖ 

CÔNG TRÌNH (Có phụ lục kèm theo) 

1. Cưa xích tay cầm: 14 cái 

2. Đèn chiếu sáng các loại: 05 cái 

V. TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Có phụ 

lục kèm theo) 

1. Máy bơm chữa cháy: 01 chiếc 

2. Ống hút máy bơm: 04 chiếc 

3. Vòi chữa cháy: 04 cuộn 

4. Máy thổi gió chữa cháy: 10 chiếc 

5. Thiết bị thoát hiểm: 01 bộ 

VI. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ (Có phụ lục kèm theo) 

1. Xe cứu thương: 02 chiếc 

2. Máy tạo ô xy và nén chế áp đồng bộ: 05 chiếc 

3. Nhà bạt 16,5m: 02 chiếc 

4. Clomin B: 120kg 

5. Cán cứu thương: 05 bộ 

6. Dụng cụ băng bó cứu thương: 17 bộ 

7. Khẩu trang y tế: 3.000 chiếc 

VII. TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN CẤP NGUỒN ĐIỆN (Có phụ lục kèm theo) 

1. Máy phát điện 5-7KW: 08 chiếc 

2. Máy phát điện 30KW trở lên: 02 chiếc 

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự huyện báo báo kiểm kê 

trang bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về Ban Chỉ 

huy PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh biết theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- LĐVP; CVVP K4;              

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ HUY 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Huỳnh Nam 
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